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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02482 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Premix TA721 for fish 

Số lượng/ khối lượng : 1.000 bao/ 20.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : GuangZhou Nutriera Biotechnology Co., Ltd (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : LK202525 ngày 12/05/2025 

Hóa đơn số : 202525 ngày 16/5/2025 

Vận đơn số : 712510395902 

Ngày sản xuất :   14/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng số 
:   3714/HQ-GDK-TTKN  ngày 28/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035710) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLD HERD VIỆT 

NAM 

  Địa chỉ: Số 23, Đường số 8, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng của sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN 

Ngày  17 tháng  6  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02483 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Premix TA721 for fish 

Số lượng/ khối lượng : 1.150 bao/ 23.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Guangzhou Nutriera Biotechnology Co., Ltd (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : LK202529 ngày 23/5/2025 

Hóa đơn số : 202529 ngày 26/5/2025 

Vận đơn số : SNLFNSVLA32301 

Ngày sản xuất : 24/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng số 
:   4019/HQ-GDK-TTKN ngày 06/6/20225 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250036069) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLD HERD VIỆT 

NAM 

  Địa chỉ: Số 23, Đường số 8, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng của sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN 

Ngày  17 tháng  6  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02484 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Premix 972 for shrimp 

Số lượng/ khối lượng :  2.500 bao/ 50.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Guangzhou Nutriera Biotechnology Co., Ltd (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : LK202529 ngày 23/5/2025 

Hóa đơn số : 202529 ngày 26/5/2025 

Vận đơn số : SNLFNSVLA32301 

Ngày sản xuất : 24/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng số 
:   4019/HQ-GDK-TTKN ngày 06/6/20225 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250036069) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLD HERD VIỆT 

NAM 

  Địa chỉ: Số 23, Đường số 8, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng của sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:          /QĐ-TTKN 

Ngày  17 tháng  6  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
TNHH QUỐC
TẾ GOLD 
HERD VIỆT 
NAM 
11/06/2025

0625120/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1;
Mục 2.4 bảng 5

Premix TA721 for fish 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g BNNPTNT

29250036069

0625121/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1;
Mục 2.4 bảng 5

Premix 972 for shrimp
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 06 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                           Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 11/06/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/1

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,

KIỂM ĐỊNH TS VÙNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



3re
TRLING TAM KHAO NGHIEM,

KrEM NGHTEM, KrEM DINH rniiv saN
TRT]NG TAN,I VUNG I

Dcl.ldl: so,t Nguyin Van Cir, P. An Binh-, Q. Ninh Kieu, Tp. CAn Tho
1)1,t |'hont". 02-l .1721 6()77 (nhdnh sfi 6) ho4c 07t12 9I7 I68

Entail : astac.rnk(llgrirail.corn

Ytr
vAct

vAtSs fi)4

LAS. NN

94

PHrEU VpU CAU/ REQUTSTTTON FORM

SOllVo.: &( I lo-Lr / rtq

l. THONG TIN KHAcH HAftG vtu cAul cusroMER TNFuRMATTuN RE1uESTED

a. Do'n v!/ nguoi gfri m6u/ Sample senderz

Ten / Name: Trung tdm Khao nghiQm, Ki6m nghigm, Ki€m dinh thty san Virng II

Dia chi/ Address: 135A, Pasteur, P. V6 Thi Sriu, quqn 3, Tp H6 Chi Minh

SO Aign tl"to4ilTel; 0964122045. - Email: ttknknphianam@gmail.com

Nguoi li6n h€/ Contact Person: Pham H6ng Quin Di6n tho4i/Tel: 0962012368

b. Th6ng tin xu6t h6a tlon/ Billing information (tr C6/Yes; tr Kh6ng,No):

Tdn / Name: .......

Dia chi/ Address:

Mfr sri thu6/ Tax code: .

E-nuril giri hoi clon: ..

c.'l'h6rrg tin lnAu I Somple infonnation
.TT

'l'6n nr ru/ Kh Chi ti6u y6u Requiral
S(tntpl\. ildntL lu'q'nglllcight

hotlc/or
Th6

tichllktlume

parutmeler

062512 r/HQV2

uc diclt ' l'trt7xt.r't

X T hti rrglrif rrt,t ,4trul.r.sis; E Cirinr dinh/ ,4sse,ss,' A Khic/ othtr'.

rii k6t quiv Rc,,iult.lbrmrtt'. E Truc tiiplDirectl.v: EThulLetter: X Email (brin k! s6lttigital signature)
hd thdu phttrlsuhcontroctor (lJ'any): Z
htin l4i rn.iu sau thti nghiqml Returning somple request: E C6/fes X Kh6ng/No

Cu ciu khric/ Other reqrtirenrcnts (ntu coti/'ory,)

M6 t:i nr6u/
Sttnrpla

description

Phu'ong phrip thii/ Tesr' method
(ndu c6/ ifany)

Mi s6 m6u/
Somple code
(Kh6ch hdng
kh6ng ghi cQt

ndyl Customer
does not.fill itr

this column\

0625120/HQV2
Thfc In
b6 sung
th[ry sAn

D6ng trong
ttii/chai kin,
khdi lugng

02 m6u,

0,5 kg/miu

Asen (As) vO co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
chi (Pb) (mdke)
Thty ngAn (Hg) (mg/kg)
L)s cheric hiq coli (CFU I g)

Sulmonella (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

MUc 2.1 bAng 1;

Muc2.4 b6ng 5

2

Thuc an
b6 sung
thuy sin

D6ng trong
tti/chai kin,
kh6i luqng

02 mAu,

0,5 kg/miu

Asen (As) vO co (mdkg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Thty ngAn (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU I g)
,Sulntonellq (CFU/259

QCVN 02-3t-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.1 b6ng 1;

Mgc 2.4 bing 5

Ph4m Hiing Quin

Customer
Nguiri gfri

Btut 25-01 Ngti.v bh/sd/ Dure: I0/6/2025 Trang/page l/2



TRUNG T,,\M KHAO NGHIEM.
KIEM NGHIEM, KIEM DINH TH.Uy seN

TRUNG TAM VUNG I
DclAdd: sO O Nguy€n Vin Cir, P. An Binh, Q. Ninh Xi6u, tp. Cin Tho

DT/Phone:024 3724 6077 (nh6nh sO O) ho$.0782 917 168

Email : astac.mk(oqmai l.conr

vAcr
VALASM4

LAS-NN

94

tr4ng bao g6i mdu/ Sample packagingcondition: D-Nguv6n vgnl lnroct: n Kh6ng nguy€n vgn/ Not /rlrrcr

ilQ bdo quan mdul Somple storoge temperoture:.fi Mrii tnrinrg/ Environnrentul; D Lanhi cottt: A D6ng lanh/ F,

t.hnh0n Dote of receiving:

chitl note:

dU ki6n tra kiit qud I Expected tlate ofissue: lh/.k./.M{:.

2. xAC NHAN CUA TRUNG TAM/ C I'ERIFICATION

Nguili nhin
miu/

Recipient

3/^
.-1

(ihi chri:
- Quj'kh6ch hing ghi ihing, ddy dt th6ng tin theo nhu cau vdo nrpc I ngoqi tru c$t "Ma s6 m6u/ Sample co<|e", 

'l'rurrg 
tarn kh6ng

chiu trrich nhi€m vd cric th6ng tin do khrich hing cung citpl Custrtnrtrs must /ill in t'orre<'t ttn,l trtnjtl<'te iu/brnrutitit (t( ('or(lins
to their needs in section I except.for the " Sumple crxle" column. ASTAC is not responsihlc lbr the inlbrmution lttttt'id<,d b.t

customers.
- Quf kh6ch himg y6u cAu phuong ph6p cp the thi ghi ky hiQu phutmg phdp vio cdt "Phuong ph6p thu". trong trudxg hqp kh6ch
hdng kh6ng y€u c6u Trung tim s€ st dgng phuong phap pht hqp de ph6n tich/ If the customer requires a spec'ific'metho(l. pleust'
write the method symbol in the "Test method" c'olumn. I/ the customer does not request, ASTAC v,ill use the appropriatc methtxl
./br analysis.
- Trung tim cam ki5t bio mQt th6ng tin cria kh6ch hang. ngoai trtr vi6c ruin thu theo c6c quy dinh cua phap lu4t ViQt Nam/ lS?7C'
is committed to keeping customer information c'onfidentiul, except in compliance with the provision,s o/'Vietnamese lav'.

BM 25-0t Ngd.t bhi.sd/ Dare. I0/6/2025 Trung/puge 2/2



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

15/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625120/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

KPH

Asen (As) vô cơ (**) <0,9 EN 16278:2012

Chì (Pb) 1,09 TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 12/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 12/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ25250654

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6608/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

15/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625121/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

KPH

Asen (As) vô cơ (**) <0,9 EN 16278:2012

Chì (Pb) 1,43 TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 12/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 12/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ25250655

Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6609/2025/KN-HQ

Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
TNHH QUỐC
TẾ GOLD 
HERD VIỆT 
NAM 
10/06/2025

0625114/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1; 
Mục 2.4 bảng 5

PREMIX AT721 FOR 
FISH 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250035710

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 06 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                           Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 10/06/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/1

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,

KIỂM ĐỊNH TS VÙNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TRUNG rAH,r rHAo NcurEvr, KrEM NcHrEu.
KIEM DINH THUY SAN

TRUNG TANN VUNG T

DCl.ldl: s6 .l Ngu-r'irr Viur Cir. I'. ,\n llinh. Q. Nirrh Ki0u. I p. ('An'Iho
l)'l'll'horrt':02 I 3714 (r077 (rrlriirrlr sti (r.; ho4u l)92 327 t)79r)

I:rniriI: aslac.rnkrc gntail.corn

VASI
VALAS sS4

LAS.HN

94

PHrEU v0U CAU/ REQUTSTTTON FORM
Sollro.: 0G TgoJr /fl6.

l. THoNG TIN KHACH HANG YtU CAU/ cusroMER ntFoRMArroN RE\\ESTED
a. Do'n vi/ ngudi gui miu/ Sample sentlerz

TCn / Name: Trung t6rn Khdo nghiQrn. Kiern nghiQrn, Ki6m dinh thu;z sdn Virng Il
Dia chi/ Address: l3-5A. Pasteur, P. V6 Thi S6u, quqn 3. Tp. IJ6 Chi Minh

SOAign tl'ro1ilTel;0964122015. -Ernail:ttknknphianarn@grnail.corn

Ngud'i li€n h€/ Contact Person: Pham Hdng Quan Di6n thoai/Tel: 0962012368

b. Thdng tin xu6t h6a don/ Billing inforruation (u Co/Yes; tr Kh6ngNo):

T6n / Narne: ........
Eia chi/ Address:

Md so thu6/'fax code: ..

E-nra i I gu'i lrori dtrn: . .

c. Tlrdng tin miu I Sompla infornrution

T't TGn miu/
,Surttple uunte

Md ti mfiu/
Sortrple

ele,scriptiou

Kh6i
lvo.'nglWeight

hodc'/or
Th6

tichlVolume

Chi ti6u v6u cAu/ Requirecl
p0rutneler

Phuo'ng phdp thfr/
Tesl nrclhocl

(n/u c6/ il'any)

M5 s6 mAu/
,Suntple cocle
(TTVI ghi

c0t
ndy/TTVtr
writes this
colurnn)

I 06251r4/HQV2
Tlr[rc dn b6
sung thuy
satt

Dong trong
t[rilchai kfn.
kh6i luo.'ng

02 mfru.
0.5 kgAn5u

Asen (As) v6 co (mg/kg)
Cadirni (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
T'h[r5' ngAn (Hg) (mg/kg)
Esc h e r i c' h i tt c:o I i (CFU I g)
Salntonellu (CFUl25s.

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.i bang l:
MUc 2.4 bang 5

c. YGu ciu khric/ Other requirenrcnts

2. XAC NHA N CUA TRUNG TAMI TAC VE TION
gr)1 nhqtn l)ute o.l receiving:

gril dg kiSn tfti kit qua/ Etpected date oJ'issue: /h/.b.t.tn.(.
I inh lrang hao goi ntittl Santple puc'kugittg contlition'. p Nguy€n venl lntuct: t-J Kh6ng nguy6n vgn/ Not ktacl
\'lhict (lo lrrro quiur ntiul Sanrple storege temperotltre: I Mdi tru<rng/ l:.tn'ironnrcntul: tr L4nh/ coH: aDdnglanhl Fro:en

ilti chri,rrolt,:

Ii-c-ltlri

\4uc dich I l'ur1to,sc'.

d l'hunglri(mLlnul.t'sis'. tr Giirnr dlnh/.{.r.ress; E Khirc, other:.........
l-r'ii ket cltrd llcsult litrnttrt: D 'l.r1rc tiiplDirct'tl.r': AThu/l,erter: trl'llinail (brin t:! s6ldigital signature)
\lri thiu pl'rtr/.\lbt'tttilnrtlor (l.l un1')'. Z
\lrin liri rn,itr sau thu nghignr/ lleturning sitnltle rsqllssl : tr C6/le.s EI Khr)ng/,\'o

Ylrr ciu kltitc,' Othtr rt,clLriranrctrt:, (ttriu cti/i/'al-v): .....................

Ngu'tri giii miu/
Customer

Pham H6ns QuAn

Nguoi nh$n
miu/

Recipient

/V""'

l't'ttt
rlI

)t )5-ot Ngiy bh,:stl,/ Dte: 03;'02/2025 Trung/puge li2



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

14/06/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0625114/HQV2

Thủy ngân (Hg) (**) EN 16277:2012

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

<0,05

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd) 0,30 TCVN 9588:2013

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 11/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 11/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ06250617

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6555/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         
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